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Câu 1:  Cho khối lăng trụ có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao bằng 4a. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng
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Câu 2:   Tìm đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
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Câu 4:  Phần thực và phần ảo của số phức: 
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Câu 5:  Tập xác định của hàm số: [image: image21.wmf](
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Câu 6:  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho phương trình mặt cầu 
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 Khi đó tâm I và bán kính R của mặt cầu là
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Câu 7:   Cho hàm số 
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 có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
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D.  Hàm số có một điểm cực trị.
	Câu 8:   Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây? 
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Câu 10:   Có bao nhiêu cách xếp chỗ ngồi cho 4 bạn học sinh vào dãy có 4 ghế ?

A.   8 cách.
B.   12 cách.
C.   24 cách.
D.   4 cách.
Câu 11:  Cho hàm số 
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 liên tục trên đoạn 
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 lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn 
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Câu 12:  Cho hình nón có độ dài bán kính đáy là 3a, độ dài đường sinh là 5a. Thể tích của hình nón bằng
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Câu 13:  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng 
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Điểm nào sau đây không thuộc đường thẳng 
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Câu 14:  Họ nguyên hàm của hàm số 
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Câu 15:  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, Cho điểm 
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Câu 16:   Bạn An và bạn Bình chơi trò xếp tháp bằng que diêm được mô tả như hình dưới đây. 
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Để xếp tháp 10 tầng hai bạn phải chuẩn bị ít nhất bao nhiêu que diêm ?
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Câu 17:  Bất phương trình [image: image75.wmf]2

3

45

54

xxx

+-

æöæö

<

ç÷ç÷

èøèø

 có nghiệm là

A.  [image: image76.wmf]3

1

x

x

£-

é

ê

³

ë


B.  [image: image77.wmf]3

1

x

x

<-

é

ê

>

ë

 
C.  [image: image78.wmf]31

x

-<<


D.  [image: image79.wmf]31

x

-££


Câu 18:  Cho số phức z thỏa mãn: 
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Câu 19:   Trong không gian với hệ trục tọa độ (Oxyz) cho  mặt phẳng (P) 
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Câu 20:  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, Cho 
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Câu 21:  Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác cân tại A, 
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Câu 22:  Cho các số thực dương a, b với [image: image104.wmf]¹
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Câu 24:  Gọi 
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Câu 25:  Cho hình trụ có thiết diện đi qua trục là một hình vuông có cạnh bằng 4a. Diện tích xung quanh của hình trụ là:

A.  
[image: image123.wmf]2

16.

Sa

p

=

 
B.  
[image: image124.wmf]2

4.

Sa

p

=

  
C.  
[image: image125.wmf]2

24.

Sa

p

=

 
D.  
[image: image126.wmf]2

8.

Sa

p

=

 
Câu 26:  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng :
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Câu 27:  Cho hàm số 
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Câu 28:  Cho hàm số 
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  có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình 
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Câu 29:  Đạo hàm hàm số 
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Câu 30:  Tìm họ các nguyên hàm 
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Câu 31:  Cho hình trụ 
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Câu 32:  Tích các nghiệm của  phương trình: 
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	Câu 33:  Cho hàm số 
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Câu 34:   Cho hình chóp 
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Câu 35:  Cho phương trình 
[image: image194.wmf](

)

2

(2)22234412.

mxxxxm

++--++-=+
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Câu 36:  Cho hình chóp 
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Câu 37:   Cho  tích phân 
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Câu 38:   Trong không gian với hệ tọa độ 
[image: image213.wmf]Oxyz

, cho mặt cầu 
[image: image214.wmf]()

S

 : 
[image: image215.wmf](

)

(

)

(

)

222

1234

xyz

-+-+-=

    Xét đường thẳng 
[image: image216.wmf]1

:

(1)

xt

dymt

zmt

ì

=+

ï

ï

ï

ï

=-

í

ï

ï

=-

ï

ï

î

  với 
[image: image217.wmf]m

 là tham số thực. Giả sử 
[image: image218.wmf](

)

P

 và 
[image: image219.wmf](

)

'

P

 là hai mặt phẳng chứa 
[image: image220.wmf],

d

 tiếp xúc với 
[image: image221.wmf](

)

S

 lần lượt tại 
[image: image222.wmf]T

 và 
[image: image223.wmf]'.

T

 Khi 
[image: image224.wmf]m

 thay đổi, tính giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn thẳng 
[image: image225.wmf]'.

TT



A.  
[image: image226.wmf]2

 .
B.  
[image: image227.wmf]211

3

. 
C.  
[image: image228.wmf]413

5

.
D.   
[image: image229.wmf]22

.
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Câu 40:  Cho a, b, c là  các số thực dương thỏa mãn 
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Câu 41:  Một hộp đựng 15 quả cầu trong đó có 6 quả màu đỏ, 5 quả màu xanh, 4 quả màu vàng. Lấy ngẫu nhiên 6 quả cầu trong 15 quả cầu đó. Tính xác suất để 6 quả lấy được có đủ ba màu.
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Câu 42:   Nhà bác An có một khoảng đất trống phía trước nhà là nửa đường tròn bán kính 
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Câu 43:  Trong không gian với hệ trục tọa độ (Oxyz) cho ba điểm 
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Câu 45:  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Tìm tập hợp điểm M biểu diễn số phức 
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Câu 48:  Cho số phức 
[image: image298.wmf]z

  thỏa  mãn 
[image: image299.wmf]22

21

zizzzi

++=+-+

 . Giá trị nhỏ nhất của 
[image: image300.wmf]2

zi

-+

 là

A.  
[image: image301.wmf]22

 .
B.  
[image: image302.wmf]2

 .
C.  
[image: image303.wmf]2

.
D.  
[image: image304.wmf]1

5

2

-

 .
Câu 49:   Trong không gian với hệ trục tọa độ (Oxyz) cho  mặt phẳng (P): 
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